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                      Số: 139-BPC/ĐKKTL
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BẢNG PHÂN CÔNG

Về việc quản lý các Chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa Kinh tế, Luật 


Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Kinh tế, Luật, lần IV, nhiệm kỳ 2014 - 2017 ngày ngày 11 tháng 9 năm 2014;
Căn cứ vào tình hình thực tế của BCH Đoàn khoa Kinh tế, Luật,
Nay BTV Đoàn khoa Kinh tế, Luật tiến hành phân công các Đồng chí trong BCH Đoàn khoa quản lý các Chi đoàn trực thuộc như sau:

	TT
	CHI ĐOÀN
	SỐ ĐIỆN THOẠI

CHI ĐOÀN
	NGƯỜI QUẢN LÝ
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1. 
	CA13KTA
	01696.208.401
	Nguyễn Trương Thế Hiển
	0939.172.993

	2. 
	CA13QKD
	0982.285.066
	Huỳnh Trọng Thủy
	0978.972.245

	3. 
	CA14KT
	01647.248.527
	Phạm Hoàng Nam
	0907.447.441

	4. 
	CA14QKD
	0929.784.589
	Trần Văn Đảm
	01678.505.246

	5. 
	CA15KT
	01648.991.901
	Huỳnh Trọng Thủy
	0978.972.245

	6. 
	CA15QKD
	0967.463.495
	Nguyễn Thị Chúc Xuân
	01656.684.914

	7. 
	DA12K
	0985.467.110
	Huỳnh Trọng Thủy
	0978.972.245

	8. 
	DA12KT
	0985.755.018
	Nguyễn Văn Tại
	01694.844.355

	9. 
	DA12LA
	0939.711.266
	Phan Thị Ngọc Huyền
	0975.372.030

	10. 
	DA12LB
	0976.306.575
	Phan Thị Ngọc Huyền
	0975.372.030

	11. 
	DA12LC
	01887.043.023
	Phạm Hoàng Nam
	0907.447.441

	12. 
	DA12LD
	0963.840.060
	Phan Thị Ngọc Huyền
	0975.372.030

	13. 
	DA12LE
	0973.457.794
	Cao Thanh Tâm
	0974.344.446

	14. 
	DA12QKD
	0987.737.430
	Phan Văn Chiến
	0975.008.481

	15. 
	DA12TCNH
	0987.280.153
	Cao Thanh Tâm
	0974.344.446

	16. 
	DA13K
	01636.834.796
	Trần Văn Đảm
	01678.505.246

	17. 
	DA13KT
	0972.478.149
	Nguyễn Minh Khánh
	0916.294.985

	18. 
	DA13LA
	01665.541.709
	Nguyễn Thị Chúc Xuân
	01656.684.914

	19. 
	DA13LB
	0907.006.970
	Phan Văn Chiến
	0975.008.481

	20. 
	DA13LC
	0975.601.906
	Kim Thị Kim Lai
	01689.453.123

	21. 
	DA13LD
	0987.586.501
	Nguyễn Minh Khánh
	0916.294.985

	22. 
	DA13LE
	0909.463.623
	Kim Thị Kim Lai
	01689.453.123

	23. 
	DA13LF
	01694.844.355
	Nguyễn Thị Chúc Xuân
	01656.684.914

	24. 
	DA13LG
	01696.663.879
	Phạm Hoàng Nam
	0907.447.441

	25. 
	DA13LH
	0963.896.605
	Nguyễn Trương Thế Hiển
	0939.172.993

	26. 
	DA13LZ
	01678.505.246
	Phan Văn Chiến
	0975.008.481

	27. 
	DA13QKDA
	01279.791.749
	Mai Thị Thúy An
	0986.575.915

	28. 
	DA13TCNH
	01677.038.469
	Trần Văn Đảm
	01678.505.246

	29. 
	DA14K
	01682.433.191
	Mai Thị Thúy An
	0986.575.915

	30. 
	DA14KT
	0967.509.906
	Nguyễn Trương Thế Hiển
	0939.172.993

	31. 
	DA14KTB
	0987.244.709
	Nguyễn Thị Chúc Xuân
	01656.684.914

	32. 
	DA14LA
	01883.949.444
	Nguyễn Văn Tại
	01694.844.355

	33. 
	DA14LB
	01692.890.170
	Phạm Ngọc Bình
	0169.666.3879

	34. 
	DA14LC
	01656.684.914
	Cao Thanh Tâm
	0974.344.446

	35. 
	DA14QKD
	01645.152.651
	Kim Thị Kim Lai
	01689.453.123

	36. 
	DA14TCNH
	01642.121.810
	Phạm Ngọc Bình
	0169.666.3879

	37. 
	DA15K
	01696.514.852
	Phạm Hoàng Nam
	0907.447.441

	38. 
	DA15KTA
	01865.227.742
	Nguyễn Minh Khánh
	0916.294.985

	39. 
	DA15KTB
	0988.756.093
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	01636.544.709

	40. 
	DA15LA
	01632.180.183
	Trần Văn Đảm
	01678.505.246

	41. 
	DA15LB
	01673.429.990
	Phạm Ngọc Bình
	0169.666.3879

	42. 
	DA15LC
	01678.772.514
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	01636.544.709

	43. 
	DA15LD
	01675.015.010
	Nguyễn Văn Tại
	01694.844.355

	44. 
	DA15LE
	0989.104.965
	Nguyễn Minh Khánh
	0916.294.985

	45. 
	DA15LF
	01889.710.701
	Nguyễn Thị Chúc Xuân
	01656.684.914

	46. 
	DA15QKD
	01673.919.816
	Phạm Ngọc Bình
	0169.666.3879

	47. 
	DA15TCNHA
	01664.470.799
	Phan Thị Ngọc Huyền
	0975.372.030

	48. 
	DA15TCNHB
	01677.539.199
	Kim Thị Kim Lai
	01689.453.123

	49. 
	TH14KTDN
	0973.674.625
	Mai Thị Thúy An
	0986.575.915

	50. 
	TH14PLU
	0976.573.821
	Phạm Ngọc Bình
	0974.344.446

	51. 
	TH15KTDN
	01696.091.107
	Mai Thị Thúy An
	0986.575.915

	52. 
	TH15PLU
	0989.329.934
	Cao Thanh Tâm
	0974.344.446


Trên đây là bảng phân công về việc quản lý các Chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa Kinh tế, Luật.
	
	
	TM. BCH ĐOÀN KHOA

BÍ THƯ

  Nguyễn Văn Vũ An


Nơi nhận: 


    -  Chi ủy Chi bộ 12 (b/c);


 -  BTV Đoàn trường (b/c);


    -  Lưu: VPĐ-KTL.








